
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú
1 Phạm Hoàng Hải An 24/08/2008 D006 15
2 Hoàng Duy Anh 07/12/2008 D025 15
3 Hoàng Ngọc Anh 28/08/2008 D026 15
4 Mai Quỳnh Anh 05/04/2008 D027 15
5 Phan Quỳnh Anh 28/06/2008 D028 15
6 Đặng Anh Đạt 03/10/2008 D058 16
7 Chung Minh Đức 04/12/2008 D065 16
8 Đinh Nhựt Ánh Dương 06/07/2008 D072 17
9 Lê Quang Duy 25/01/2008 D076 17

10 Cao Nguyễn Minh Hiếu 17/01/2008 D105 18
11 Bùi Huy Hoàng 18/07/2008 D114 18

12 Vương Lâm Khánh Hưng 20/07/2008 D118 18

13 Lâm Nhật Khánh 11/01/2008 D138 19

14 Đặng Anh Khoa 09/01/2008 D147 19

15 Trần Đăng Khoa 26/08/2008 D148 19

16 Trần Đăng Khôi 01/08/2008 D155 19

17 Phạm Phương Khánh Linh 16/06/2008 D171 20

18 Trần Phương Linh 26/05/2008 D172 20

19 Nguyễn Đăng Long 30/04/2008 D182 20

20 Dương Thanh Mai 27/09/2008 D188 20

21 Nguyễn Ngọc Thanh Mai 04/05/2008 D189 20

22 Nguyễn Hữu Minh 16/03/2008 D197 20

23 Trần Công Minh 29/09/2008 D198 20

24 Lê Nguyễn Phương Nga 22/06/2008 D209 21

25 Đỗ Thanh Ngân 14/01/2008 D210 21

26 Hà Huỳnh Phương Nghi 21/07/2008 D216 21

27 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 07/01/2008 D225 21

28 Trần Thị Ánh Ngọc 28/11/2008 D226 21

29 Nguyễn Gia Quỳnh Như 08/12/2008 D248 22

30 Nguyễn Đức Phát 07/04/2008 D259 22

31 Đỗ Trần Vũ Phong 25/05/2008 D261 22

32 Nguyễn Trần Gia Phú 28/01/2008 D265 23

33 Nguyễn Lê An Phước 16/11/2008 D278 23

34 Trần Thị Phượng 01/07/2008 D284 23

35 Đỗ Hồng Quân 19/01/2008 D287 23

36 Huỳnh Kiến Quốc 20/12/2008 D296 23

37 Phạm Phú Quý 07/11/2008 D297 23

38 Chung Tấn Tài 13/01/2008 D308 24

39 Phạm Hoàng Hải Thiên 24/08/2008 D326 24

40 Ngô Lê Bảo Thy 01/02/2008 D358 25

41 Nguyễn Minh Tiến 28/02/2008 D365 26

42 Lê Bảo Trân 06/01/2008 D369 26
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43 Nguyễn Thị Kiều Trang 06/03/2008 D374 26

44 Hoàng Thị Kim Trung 07/01/2008 D385 26

45 Phạm Quang Vinh 15/01/2008 D405 27

46 Lưu Hoàng Yến 19/07/2008 D418 27

47 Nguyễn Thanh Kỳ Phụng 13/01/2008 D425 27


